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                DANH SÁCH  SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018. 

(Kèm theo Quyết định số: 2425/QĐ-ĐHKT  ngày 8 tháng 9   năm 2017) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 

I Sinh viên thuộc diện đạt kết quả cao trong học tập  

1 Trần Thị Thanh Thư 27/05/1996 QH-2014-E KTQT-CLC  

2 Hoàng Thị Làn 26/08/1996 QH-2014-E Kế toán  

3 Lê Văn Đạo 27/04/1996 QH-2014-E Kinh tế  

4 Mai Thị Phương Thảo 06/03/1996 QH-2014-E TC-NH  

5 Lương Thị Yến  09/05/1996 QH-2014-E KTPT  

6 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD  

II Sinh viên thuộc diện cán bộ lớp, Đoàn - Hội hoạt động tích cực, học tập tốt 

1 Hoàng Đức Chính 28/11/1998 QH-2016-E KTQT-CLC  

2 Dương Mỹ Hạnh 01/11/1997 QH-2015-E Kế toán  

3 Nguyễn Tố Vân 24/12/1997 QH-2015-E Kinh tế  

4 Cao Thành Long 26/11/1996 QH-2014-E TC-NH  

5 Nguyễn Khánh Linh 11/10/1997 QH-2015-E KTPT  

6 Bùi Thị Hương Giang 09/12/1997 QH-2015-E QTKD-CQT  

III Sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập 

1 Nguyễn Thị Linh 03/08/1996 QH-2014-E KTQT  

2 Vũ Thị Hoa 05/09/1998 QH-2016-E Kế toán  

3 Phạm Thị Hồng Nhung 15/01/1997 QH-2015-E Kinh tế  

4 Phạm Thị Hồng Ngọc 05/11/1998 QH-2016-E TCNH-CLC  

5 Trần Thị Tươi 08/11/1997 QH-2015-E KTPT  

6 Kiều Thị Việt Chinh 10/05/1996 QH-2014-E QTKD  

Danh sách gồm 18 sinh viên. 
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THANH TOÁN DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018. 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Số tiền Ký nhận 

I Sinh viên thuộc diện đạt kết quả cao trong học tập  

1 Trần Thị Thanh Thư 27/05/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 200.000 đ  

2 Hoàng Thị Làn 26/08/1996 QH-2014-E Kế toán 200.000 đ  

3 Lê Văn Đạo 27/04/1996 QH-2014-E Kinh tế 200.000 đ  

4 Mai Thị Phương Thảo 06/03/1996 QH-2014-E TC-NH 200.000 đ  

5 Lương Thị Yến  09/05/1996 QH-2014-E KTPT 200.000 đ  

6 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD 200.000 đ  

II Sinh viên thuộc diện cán bộ lớp, Đoàn - Hội hoạt động tích cực, học tập tốt 

1 Hoàng Đức Chính 28/11/1998 QH-2016-E KTQT-CLC 200.000 đ  

2 Dương Mỹ Hạnh 01/11/1997 QH-2015-E Kế toán 200.000 đ  

3 Nguyễn Tố Vân 24/12/1997 QH-2015-E Kinh tế 200.000 đ  

4 Cao Thành Long 26/11/1996 QH-2014-E TC-NH 200.000 đ  

5 Nguyễn Khánh Linh 11/10/1997 QH-2015-E KTPT 200.000 đ  

6 Bùi Thị Hương Giang 09/12/1997 QH-2015-E QTKD-CQT 200.000 đ  

III Sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập 

1 Nguyễn Thị Linh 03/08/1996 QH-2014-E KTQT 200.000 đ  

2 Vũ Thị Hoa 05/09/1998 QH-2016-E Kế toán 200.000 đ  

3 Phạm Thị Hồng Nhung 15/01/1997 QH-2015-E Kinh tế 200.000 đ  

4 Phạm Thị Hồng Ngọc 05/11/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 200.000 đ  

5 Trần Thị Tươi 08/11/1997 QH-2015-E KTPT 200.000 đ  

6 Kiều Thị Việt Chinh 10/05/1996 QH-2014-E QTKD 200.000 đ  

 Tổng:   3.600.000 đ  

 

Bằng chữ: .................................................................................................................... 

                                                              Hà Nội, ngày         tháng           năm 2017 

                             Người chi tiền 
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THANH TOÁN SINH VIÊN THỦ KHOA TUYỂN SINH ĐH NĂM 2017. 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Khối/Ngành Số tiền Ký nhận 

1 Bùi Tú Anh 28/09/1998 Kinh tế quốc tế 1.000.000 đ 
 

 Tổng:   1.000.000 đ  

 

Bằng chữ: .................................................................................................................... 

                                                              Hà Nội, ngày         tháng           năm 2017 

                             Người chi tiền 

 

 


